
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đại học chính quy

STT MSSV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SNH LỚP KHÓA

1 60661060 Nguyễn Mạnh Hải Nam 10/3/1988 XH06B1 2006-2010

2 60562042 Đinh Văn Thiện Nam 5/10/1986 XH05A1 2005-2009

3 60661049 Đặng Văn Chương Nam 2/2/1986 XH06B1 2006-2010

4 60360201 Phan Phúc Lộc Nam 16/05/84 XH03XP 2003-2007

5 60601002 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 11/4/1987 XH06B1 2006-2010

6 60601024 Phan Diệu Quỳnh Oanh Nữ 14/08/87 XH06B1 2006-2010

7 60661069 Võ Văn Hiệp Nam 27/06/84 XH06B1 2006-2010

8 60661128 Trẩn Thị Thu Trang Nữ 14/10/88 XH06B1 2006-2010

Cán sự xã hội

STT MSSV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SNH LỚP KHÓA

1 606CS015 Vũ Xuân Như Nữ 18/06/87 CS06

2 606CS093 Nguyễn Phương Huệ Nữ 18/01/88 CS06

3 607CS030 Lục Thị Cẩm Nhi Nữ 10/1/1989 CS07

4 607CS033 Trần Thị Vui Nữ 25/02/89 CS07

5 607CS043 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 2/11/1989 CS07

6 607CS048 Đa Cát K' Ang Nữ 10/11/1986 CS07
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